
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

TT Môn Thi Họ và Tên Lớp Đạt Giải GV bồi dưỡng

1 Địa lí 12 Nguyễn Bảo Gia Huy 12A12 Nhì

2 Địa lí 12 Lê Hoàng Bảo Trân 12A10 Ba

3 Địa lí 12 Trương Khả Hân 12P01 Ba

4 Địa lí 12 Đồng Minh Khánh 12A09 Ba

5 GDKT&PL 12 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 12A12 Nhì

6 GDKT&PL 12 Lê Phương Thiên Thanh 12A12 Nhì

7 GDKT&PL 12 Nguyễn Hồng Hân 12A05 Nhì

8 GDKT&PL 12 Đặng Lê Bảo Thy 12A06 Ba

9 Hóa học 12 Trần Lê Thiện Nhân 12A06 Ba

10 Hóa học 12 Nguyễn Khả Duy 12A10 Ba

11 Lịch sử 12 Lang Bảo Minh 12A12 Nhì

12 Lịch sử 12 Phạm Nguyễn Bảo Trinh 12A05 Nhì

13 Lịch sử 12 Bạch Thị Xuân Uyên 12A05 Nhì

14 Lịch sử 12 Lê Nguyễn Hà An 12A05 Ba

15 Ngữ văn 12 Phạm Khánh Linh 12A07 Nhì

16 Ngữ văn 12 Đặng Hà Trang 12A04 Nhì

17 Ngữ văn 12 Nguyễn Minh Trâm Anh 12A12 Ba

18 Sinh học 12 Biện Bảo Thái Sơn 12A10 Ba

19 Sinh học 12 Nguyễn Thế Hoàng Bảo 12A06 Ba

20 Sinh học 12 Nguyễn Hòa Việt 12A01 Ba

21 Sinh học 12 Hoàng Linh Đan 12A04 Ba

22 Tiếng Anh 12 Nguyễn Hoàng Cúc 12TH Ba

23 Tiếng Anh 12 Phạm Mai Nam Du 12A06 Ba

24 Tiếng Anh 12 Nguyễn Võ Minh Nhật 12A12 Ba

25 Tiếng Anh 12 Tiêu Hoàng Hải 12A01 Ba

26 Tiếng Anh 12 Nguyễn Phước An 12A06 Ba

27 Tiếng Pháp 12 Võ Sáng Phương An 12P01 Nhì

28 Tiếng Pháp 12 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 12P01 Nhì

29 Tiếng Pháp 12 Nguyễn Thị Minh Anh 12P01 Ba

30 Tiếng Pháp 12 Nguyễn Nguyên Anh 12P01 Ba

31 Toán học 12 Ngô Gia Bảo 12A05 Nhì

32 Toán học 12 Nguyễn Thị Cẩm Thy 12A01 Nhì

33 Toán học 12 Hồ Anh Khoa 12A07 Ba

34 Toán học 12 Phạm Minh Khoa 12A01 Ba

35 Vật lí 12 Trần Thành Nam 12A01 Nhì

36 Vật lí 12 Nguyễn Đoàn Minh Quân 12A01 Nhì

37 Vật lí 12 Hà Nam Phong 12A06 Ba

38 Vật lí 12 Nguyễn Ngô Xuân Trí 12A01 Ba

Kết quả chung: Nhất 0

Nhì 15

Ba 23

TỔNG 38 /56 dự thi

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2024 - 2025

Thầy Trương Thanh Hiền

Thầy Đặng Văn Tuấn

Cô Võ Thị Như Quỳnh

Thầy Trần Đình Hương

Thầy Phạm Ngọc Tuấn

Cô Trần Ái Nhân

Thầy Nguyễn Cao Khả

Cô Nguyễn Thị Lan

Cô Huỳnh Lý Ngọc Diễm

Cô Ngô Hồng Hiệp

Cô Mai Thu Thủy

Cô Lâm Hải Minh Xuân

Thầy Lý Hồng Danh

Cô Lý Vũ Vân Chiêu

Thầy Đoàn Triều

Cô Hồ Liên Phượng

Thầy Phạm Minh Đức


